
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A4  

Tên giáo viên: Chu Thi Lan -Phạm Thị Hiền  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 
Chu Thị Lan  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 
Phạm Thị Hiền  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 
Chu Thị Lan  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 
Phạm Thị Hiền  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 
Chu Thị Lan  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

-Cô đón trẻ,trao đổi với phụ huynh 

-Cô nhăc trẻ chào ông bà,bố mẹ,nhắc trẻ cất dép,cất ba lô  
 

Tập thể dục theo nhạc bài "" 

+ Tập theo nhạc bài tập phát triển chung 

+Tay: Ra trước- gập ngực,  

+ Bụng: Quay người sang 2 bên, 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục 

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách 

- Hồi tĩnh nhẹ nhàng  
 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở, tạo không khí vui tươi thoải mái cho 

trẻ khi đến lớp. Động viên khuyến khích trẻ đi học đúng giờ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ khi ở nhà. 

- Kết hợp với phụ huynh nhắc trẻ thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nề nếp, sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với 

tình huống: Chào cô, chào tạm biệt bố mẹ và người thân. 

- Thực hiện đúng các kỹ năng: Cất đồ dùng, ba lô, giầy dép đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe một số bài hát về gia đình, về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Hướng trẻ chọn góc chơi theo ý thích. 

 

Thể dục sáng:Tập theo nhạc chung của trường 

 



1. Khởi động: Thực hiện các vận động: 

- Xoay tròn cổ tay 

- Gập, đan ngón tay vào nhau 

2. Trọng động: 

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy 

- Tay: Ra trước- lên cao 

- Chân: Ngồi khuỵu gối 

- Bụng: Quay người 

- Bật: Chụm tách 

3. Hồi tĩnh: 

- Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

Trò chuyện 

-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động hằng ngày 

-Trò chuyện với trẻ về giới tính ,sự khác biệt giữa bạn trai và bạn gái 

-Trò chuyện để trẻ biết những nơi như :Hồ ,ao ,bể chứa nước ,giếng,bụi rậm ...là nguy 

hiểm (MT 16) (MT16)  
 

Nhận biết một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ (MT18)  
 

Hỏi trẻ về ngôi nhà của bé, cách sử dụng đồ dùng trong gia đình. 

- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về gia đình của bé, các hoạt động trong gia đình. 

-Trẻ biết 1 số nhu cầu sử dụng đồ dùng trong gia đình.Cách sử dụng các loại đồ dùng 

trong gia đình. 

- Phân biệt đồ dùng an toàn và đồ dùng không an toàn trong gđ. 

+Trò chuyện với trẻ để trẻ nói được địa chỉ gia đình mình, số điện thoại của người thân 

-Trẻ biết về ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam,cho trẻ đọc thơ,nghe hát về ngày 

20/11 

-Dạy trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức 

- Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi 

được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.  

MT16, 

MT18 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình:  

Vẽ chân dung 

bạn trai,bạn gái ( 

Đề tài)  

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn hình 

người.(Theo 

mẫu) (MT102)  

Hoạt động tạo 

hình 

Giáo án steam: 

Làm bưu thiếp 

tặng mẹ ngày 20-

10 (MT103)  

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt và Dán các 

sắc thái của 

khuôn mặt ( Đề 

tài0  

Hoạt động tạo 

hình 

STEM “Làm 

khẩu trang giấy”  

MT2, 

MT102, 

MT59, 

MT103, 

MT63, 

MT18, 

MT40, 

MT43, 

MT95 

T3 

Vận động 

Hoạt động thể 

chất: 

-Vận động cơ 

bản: 

Đứng 1 chân và 

giữ thăng bằng 

trong 10 giây 

(MT2)  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái 

:O,Ô,Ơ  

Vận động 

Hoạt động phát 

triển thể chất: 

VĐCB: 

Nhảy xuống từ 

độ cao 40 cm 

TC: Lộn cầu 

vồng (MT18)  

Làm quen chữ viết 

Giáo án steam: 

làm quen chữ e,ê  

Vận động 

VĐCB : Bật tiến 

về phía trước 

TCVĐ : Tung 

bóng  

T4 

Làm quen với toán 

Số 6 ( T1) 

Dạy trẻ NB chữ 

số 6, SL và STT 

trong phạm vi 6  

Làm quen với toán 

Số 6 ( tiết 3)  

Thêm,bớt,chia 6 

đối tượng làm 2 

phần  

Làm quen với toán 

Xác định 

trên,dưới,trước 

,sau so với bản 

thân trẻ.  

Làm quen với toán 

Nhận biết, phân 

biệt khối vuông, 

khối chữ nhật và 

 

nhận dạng các 

khối đó trong 

thực tế (MT40)  

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí 

của đồ vật phía 

trước, sau so với 

1 vật làm chuẩn  

T5 

Âm nhạc 

Hoạt động âm 

nhạc: 

Âm nhạc 

- Dạy vận động 

theo nhạc bài 

Âm nhạc 

-NDTT:Dạy hát: 

Bài hát “Khúc 

Âm nhạc 

Dạy hát "Mừng 

sinh nhật" 

Âm nhạc 

NDTT: HĐ Biểu 

diễn văn nghệ 



-Dạy hát bài hát 

“Khuôn mặt 

cười”(Nhạc nước 

ngoài) 

-Nghe hát 

“Em là bông 

hồng nhỏ” Tác 

giả :Trịnh Công 

Sơn  

“Cái mũi” 

- Nghe hát: Khúc 

hát ru người mẹ 

trẻ.  

hát đôi bàn 

tay”(Phạm 

Tuyên) 

-NDKH: Nghe 

hát “ Mẹ yêu ơi” 

( Quach Bean ) 

-TC: Tai ai tinh.  

NH: Tình mẹ. 

TC: Tai ai tinh  

tổng hợp về chủ 

đề bản thân 

+ Mừng sinh 

nhật – Đào Ngọc 

Dung 

+ Thật đáng yêu 

– Nghiêm Bá 

Hồng 

+ Tay thơm tay 

ngoan – Bùi 

Đình Thảo 

+ Bé khỏe, bé 

ngoan - Đỗ Văn 

Hiên 

NDKH: Nghe 

hát “Người tôi 

yêu tôi thương” 

TCÂN: Vũ điệu 

hóa đá (kết 

tượng) (MT95)  

T6 

Khám phá 

STEAM 5E: 

KHÁM PHÁ 

CÁC GIÁC 

QUAN  

Văn học 

Hoạt động làm 

quen văn học 

:Thơ:Tay ngoan 

(MT59)  

Khám phá 

Hoạt động làm 

quen văn học: 

Truyện: “Giấc 

mơ kỳ lạ” 

(MT63)  

Văn học 

Hoạt động làm 

quen văn học: 

Truyện: “Giấc 

mơ kỳ lạ” 

(MT63)  

Khám phá 

STEAM khám 

phá đôi bàn tay 

(MT43)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

Thứ 2: 

-QSCMĐ: Quan sát bạn trong lớp 

MT71 



-TC:Tìm bạn thân 

Thứ 3 

-QSCMĐ : Cho trẻ ra quan sát khu vui chơi cát và nước 

-TC: chạy tiếp cờ 

Thứ 4 

-Giao lưu với lớp A5 ( TC: Cướp cờ) 

Thứ 5 

-HĐCMĐ:Vận động : cái mũ 

-TC: lăn bóng và di chuyển theo bóng 

Thứ 6 

Lao động tập thể dưới sân trường,nhặt lá,nhặt rác.... 

- TC: tự chọn. 

* Chơi tự do 

*Tuần 2: 

Thứ 2: 

-QSCMĐ: Dạo quanh sân trường 

-T/C: Bỏ lá 

Thứ 3 

-QSCMĐ: Đồ bóng bạn trên sân 

-TC: tay cầm tay 

Thứ 4 

- HĐCMD;Giao lưu : Lớp A5, A6,,…TC;Chuyền bóng, Cướp cờ, kéo co,…Chơi tự do 

Thứ 5 

-QSCMĐ: Lao động tập thể 

-T/C: luồn luồn chăng dây 

Thứ 6 

-QSCMĐ :Vận động Bạn có biết tên tôi 

-T/C: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự do 

*Tuần 3: 



Thứ 2: 

-QSCMĐ:Quan sát vườn rau trong sân trường 

-TC:mèo đuổi chuột 

Thứ 3 

-QSCMĐ: Cho trẻ chơi khu vui chơi cát và nước 

-TC: cướp cờ 

Thứ 4 

-QSCMĐ:Giao lưu với lớp A5 ( Trò chơi Thả đỉa ba ba0 

Thứ 5 

-QSCMĐ :Hướng dẫn trẻ cách đi cầu thang 

-TC: Luồn luồn chăng dây 

Thứ 6 

-QSCMĐgiao lưu với lớp A5 

* Chơi tự do 

*Tuần 4: 

-Thứ 2: 

-QSCMĐ: Dạo quanh sân trường. 

-TC:Các giác quan của bé ở đâu. 

-Thứ 3 

-QSCMĐ : Quan sát vườn rau trong sân trường 

-TC: Cướp cờ. 

-Thứ 4 

-HĐCMĐ: Dạo chơi ngoài trời . 

Vẽ về các giác quan bằng phấn trên sân . 

-TC: Thả đỉa ba ba. 

-Thứ 5 

-HĐCMĐ:Giao lưu với lớp A6 

-Thứ 6 

Lao động tập thể dưới sân trường. 

- TC: tự chọn. 



* Chơi tự do 

*Tuần 5: 

+ Thứ 2: HĐCCĐ: Vẽ bạn thân bằng phấn trên sân. TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Chơi tự 

do. 

+ Thứ 3: HĐCCĐ: Cho trẻ ra khu vui chơi cát và nước. TCVĐ:Ô ăn quan. Chơi tự do. 

+ Thứ 4: HĐCCĐ: Trải nghiệm cách gieo trồng, chăm sóc 1 số loại rau mùa đông. 

TCVĐ:Bịt mắt bắt dê. Chơi tự do. 

+ Thứ 5: HĐCCĐ: Trò chuyện về những điều bé biết về bản thân bé 

+ Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu nhảy dân vũ với lớp A6. TCVĐ: Kéo co. Chơi tự do 

(MT71)  

Hoạt động chơi 

góc 

* Tuần 1: 

- Góc trọng tâm: 

Lắp ghép hình người ( Góc xây dựng)  

Chuẩn bị: Các khối gỗ,các khối nhựa lắp ghép. 

KN: Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của trẻ. 

- Các góc khác: 

+ Góc học tập:Chơi và làm bài tập nhận biết các hình,đọc và nhận biết chữ cái a,ă,â 

+Âm nhạc: Hát múa về các bài hát về chủ đề bản thân 

+ Tạo hình: Nặn hình người.In đồ bàn tay,bàn chân 

+ Phân vai: bố mẹ cho con đi mua thức ăn,đi khám bệnh… 

+ Kỹ năng: Kỹ năng tự xúc cơm 

+ Vận động:Đứng 1 chân và giữ thăng bằng trong 10 giây 

* Tuần 2: 

- Góc trọng tâm: 

Sự khác biệt giữa tôi và bạn (Góc tạo hình) 

-Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và 

khả năng).( MT 72) 

Chuẩn bị: giấy vẽ, bút chì màu. 

KN: Phát triển khả năng nhận biết và so sánh 

- Các góc khác: 

MT72 



+ Góc học tập:Chơi và làm bài tập nhận biết các ngày trong tuần,nhận biết các chữ cái e 

,ê 

+ Xây dựng: Xây dựng mô hình vườn hoa 

+ Âm nhạc: Hát các bài hát về bản thân và các bạn 

+ Phân vai: Bán các đồ dùng của bé 

+ Kỹ năng: mặc trang phục cho bạn trai,bạn gái 

+ Văn học: Bé làm quen với sách 

*Tuần 3: 

-Góc trọng tâm:Mừng ngày của mẹ ( Góc âm nhạc) 

Chuẩn bị:Các dụng cụ âm nhạc: xắc xô,đàn.... 

KN:Phát triển kỹ năng biểu diễn trước đám đông, kỹ năng vận động, hát,.. 

-Góc khác:Thu thập thông tin về ngày 20/10 bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, 

tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận. 

+ Học tập: Chơi và làm bài tập trong phạm vi 6 và các bài tập ở góc học tập. 

+ Góc xây dựng:Xây dựng mô hình công viên 

+ Góc tạo hình: Làm bưu thiếp,vẽ tranh tặng mẹ 

+Góc kỹ năng: Bê ghế 

*Tuần 4: 

.- Góc trọng tâm: Những món ăn bé thích (Góc bán hàng)  

Chuẩn bị: Các loại hoa quả, các món ăn 

KN: Phát triển kỹ năng giao tiếp với mọi người, xử lý 1 số tình huống khi bán hàng, 

mua hàng 

– Góc khác: 

+ Học tập: Tách gộp trong phạm vi 6, làm bài tập ở góc học tập.Làm sách chữ e,ê,Ghép 

từ giống cô... 

+ Xây dựng: Xây dựng công viên 

+ Tạo hình: Vẽ và làm các loại tranh từ các nguyên vật liệu khác nhau 

+ Âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về bản thân 

Tuần 5: 

-Góc kỹ năng (Góc trọng tâm): Những đồ dùng gia đình nguy hiểm  



- Các góc khác: 

+ Học tập: Cắt dán, xếp hình các chữ cái o.ô,ơ,e,ê 

+ Xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé 

+ Tạo hình: Làm mô hình quạt điện. 

+ Kỹ năng: Đóng mở cửa, Quét rác, mời trà... (MT72)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Tập luyện thay quần áo. Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. 

- Thực hành cách cầm bát, xúc cơm trong giờ ăn, biết cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm 

gọn, không làm rơi vãi đổ thức ăn ra bàn, sàn nhà 

- Thực hành xúc miệng nước muối, chia ăn 

Giáo dục trẻ: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống 

nước ngọt, nước có ga, ăn đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe. 

- Ăn trưa: Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt trước khi ăn.  

 

Hoạt động chiều 

Nói được họ tên,tuổi,giới tính của bản thân,tên bố mẹ,địa chỉ nhà hoặc điện thoại 

(MT70)  
 

Tuần 1: 

Thứ 2: - In bàn tay 

- Chơi theo ý thích ở các góc. 

Thứ 3: KNTPV: Cách chải tóc 

- Chơi theo ý thích ở các góc 

Thứ 4 - Ôn bài buổi sáng 

- Chơi theo ý thích ở các góc 

Thứ 5: KNTPV: Cách chuyển hạt bằng thìa. 

- Chơi theo ý thích. 

- VS – Nêu gương – Trả trẻ 

Thứ 6 - Hát các bài hát về bản thân 

- Chơi theo ý thích.ở các góc 

VS –Nêu gương cuối tuần – Trả trẻ. 

Tuần 2: 

Thứ 2: Đọc thơ: Cô dạy, Tay ngoan,… 

MT70, 

MT78 



Thứ 3: KNTPV: 

- Cách cầm kéo, dao 

- Làm bài tập toán, trò chuyện về các hoạt động trong ngày, trong tuần 

Thứ 4: Làm bài tập chiều. 

Thứ 5: KNTPV: Rót khô (bình có vòi, hạt tròn) 

- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương - bé ngoan. 

-Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu 

hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác. (MT 78) 

Tuần 3: 

Thứ 2- Xem video, trò chuyện, thảo luận về các tình huống xảy ra 

- Hát bài hát về bà mẹ 

Thứ 3: KNTPV Cách chải tóc, buộc tóc. 

Thứ 4: 

- Ôn luyện các nét 

Thứ 5: KNTPV - Trẻ tập đánh răng của mình. 

- Rèn nếp lấy cất đồ dựng đúng nơi quy định, chuẩn bị đồ dựng học tập cho ngày hôm 

sau 

- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương - bé ngoan. 

Tuần 4 

-Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.( 

MT 70) 

Thứ 2- Nghe kể chuyện: Giấc mơ kỳ lạ 

Thứ 3: KNTPV - Rót ướt (bình vòi sứ) 

Thứ 4: Hát các bài hát về bản thân: Năm ngón tay ngoan, Xòe hoa. 

Chơi theo ý thích 

Thứ 5: KNTPV: Xử lý khi ho 

- Thứ sáu: - Lao động tập thể: dọn vệ sinh, lau đồ chơi, lau bàn ghế 

- Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương - bé ngoan. 

* Tuần 5 

-Thứ 2: Rèn kỹ năng lau bàn 



-Thứ 3: Gạch bỏ đồ dùng nguy hiểm - đồ dùng làm bằng gì. 

-Thứ 4: Nghe nhạc vẽ về người thân yêu. 

-Thứ 5:Thực hành vở tạo hình. 

-Thứ 6: Biều diễn cuối tuần, vệ sinh lớp, nêu gương bé ngoan. (MT78)  

Chủ đề - Sự kiện  Tuần 1: Bé là ai?  
Tuần 2: Cơ thể 

của bé  
Tuần 3: Ngày vui 
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Tuần 4: Tôi cần gì 

để lớn lên và khỏe 

mạnh.  

Tuần 5:Bé an toàn 

phòng chống dịch  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

-Trẻ có nhiều tiến bộ trong các hoạt động,một số trẻ có tiến bộ vượt trội:Đăng Khoa,Duy 

Mạnh,Lan Hương 

-Trẻ rất hứng thú với các hoạt động ngoài trời và hoạt động góc 

-Một số trẻ còn chưa đạt mt giáo viên sẽ tiếp tục đánh giá vào tháng tiếp theo 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Tháng 10 lớp A4 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 09 năm 2024 

Đã kiểm tra 

 

Ban giám hiệu   Khối trưởng  
 

 

                

 


